
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ  

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU 

 (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         /6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 
 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH; CẤP XÃ 

1 

Công bố đưa 

bến xe khách 

vào khai thác 

(1.000660) 

 

Thời hạn kiểm 

tra: trong thời 

hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

đúng quy định. 

- Thời hạn công 

bố: 

+ Trường hợp 

quyết định công 

bố: trong thời 

hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

kết 

thúc kiểm tra. 

+ Trường hợp 

thông báo cho 

đơn vị kinh 

doanh dịch vụ 

bến xe khách: 

trong thời 

hạn 02 ngày làm 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn 

vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai 

Châu.(Địa chỉ: Số 005 Điện Biên Phủ, 

Phường Tân Phong, Tỉnh Lai Châu) 

 - Điện thoại: 02133.911.136. 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng Dịch 

vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

Không 

- Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 

15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về quản lý, 

vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ 

tầng đường bộ; 

- Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 

tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi 

đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe 

trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục 

đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai 

thác, Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về công tác phòng, chống, khắc phục hậu 

quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; 

Thông tư số 

41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 



2 

 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

việc kể từ ngày 

kết thúc kiểm 

tra. 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 

định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’ 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về quản lý, vận hành, 

khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường bộ, Thông tư số 22/2014/TT-

BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng 

dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai 

thác bến phà, bến khách ngang sông sử 

dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe 

ô tô. 

- Thông tư số 24/2026/TT-BXD ngày 20 

tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư để phân cấp, cắt giảm, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực đăng kiểm, đường bộ, đường 

sắt, quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

2 

Công bố lại 

bến 

xe khách 

(1.000672) 

 

- Thời hạn kiểm 

tra: trong thời 

hạn 02 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ 

đúng quy định. 

- Thời hạn công 

bố: 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn 

vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

Không 

- Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 

15 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về tổ chức, 

quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và 

hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm 

dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; 

quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, 

trạm dừng nghỉ vào khai thác.  

- Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 

tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

+ Trường hợp 

quyết định công 

bố: trong thời 

hạn 02 ngày 

làm việc kể từ 

ngày kết 

thúc kiểm tra. 

+ Trường hợp 

thông báo cho 

đơn vị kinh 

doanh dịch vụ 

bến xe khách: 

trong thời 

hạn 02 ngày 

làm việc kể từ 

ngày kết thúc 

kiểm tra. 

quả, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai 

Châu.(Địa chỉ: Số 005 Điện Biên Phủ, 

Phường Tân Phong, Tỉnh Lai Châu) 

 - Điện thoại: 02133.911.136. 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng Dịch 

vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 

định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi 

đỗ xe, 

trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên 

đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa 

bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, 

Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 

15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về công tác 

phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên 

tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số 

41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về quản lý, vận hành, 

khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường 

bộ, Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT 

ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn 

xây dựng quy trình vận hành, khai thác 

bến phà, bến khách ngang sông sử dụng 

phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô.  

- Thông tư số 24/2026/TT-BXD ngày 20 

tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực đăng kiểm, đường bộ, đường sắt, quy 

hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Xây dựng. 

3 

Phê duyệt quy 

trình vận hành, 

khai thác bến 

phà, bến khách 

ngang sông sử 

dụng phà một 

lưỡi chở hành 

khách và xe ô 

tô 

(1.005021) 

 

Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp: 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn 

vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 

02133.796.888). 

+ Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai 

Châu.(Địa chỉ: Số 005 Điện Biên Phủ, 

Phường Tân Phong, Tỉnh Lai Châu) 

 - Điện thoại: 02133.911.136. 

+ Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

- Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng Dịch 

vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

Không 

- Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 

06 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng 

quy trình vận hành, khai thác bến phà, 

bến khách ngang sông sử dụng phà một 

lưỡi chở hành khách và xe ô tô. 

- Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 

tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi 

đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe 

trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục 

đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai 

thác, Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về công tác phòng, chống, khắc phục hậu 

quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 

định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’ 

Thông tư số 

41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về quản lý, vận hành, 

khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường bộ, Thông tư số 22/2014/TT-

BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng 

dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai 

thác bến phà, bến khách ngang sông sử 

dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe 

ô tô. 

- Thông tư số 24/2026/TT-BXD ngày 20 

tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư để phân cấp, cắt giảm, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực đăng kiểm, đường bộ, đường 

sắt, quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 
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